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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 2430 /BG D Đ T-Q LCL

V/v miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
và xét tuyến thắng trong tuyển sinh 

năm 2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các ừường đại học, trường cao đẳng đào tạo 
ngành Giáo viên Mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Danh sách các thí sinh lớp 12 đã được triệu 
tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyến quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020 
(Danh sách đính kèm).

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc miễn thi Kỳ thi tốt 
nghiệp THPT đối với các thí sinh có tên ừong Danh sách theo quy định tại 
khoản 1 Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phố thông ban hành kèm 
theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị các đại học, học viện và các trường đại học, trường cao đẳng 
đào tạo ngành Giáo viên Mầm non thực hiện việc xét tuyến thắng đối với 
các thí sinh có tên ừong Danh sách theo quy định tại điếm c khoản 2 Điều 7 
Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và tuyến sinh trình độ cao đắng ngành 
Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT 
ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân ừọng./.

Nơi nhận:
KT. B ộ  TRƯỞNG 
>JH Ứ  TRƯỞNG

- Như trên;
-B ộ trưởng (để b/c);
- Website Bọ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

Nguyễn Hữu Độ



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP 12 Được TRIỆU TẬP THAM D ự KỲ THI CHỌN ĐỌl TUYỂN 
QUỐC GIA D ự THI OLỶMPIC QUÓC TẾ NĂM 2020
(Kèm Công vãn sổ6ỈĂ30/BGDĐT-QLCL ngàyCỊ  ̂tháng 7 năm 2020)

I. MÔN THI TOÁN
s tt Ho và Tên Trường đang học Đơn vị
1 Vũ Đức Vinh THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
2 Lê Đức Cường THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam
3 Trân Nhât Minh THPT Chuyên Lê Hông Phong Nam Đinh
4 Trân Anh Quôc THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
5 Lê Nam Khánh THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
6 Phan Nhật Hoàng THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
7 Dương Quỳnh Châu THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
8 Lê Đức Minh THPT Chuyên Băc Ninh Băc Ninh
9 Nguyên Thành Lộc THPT Chuyên Bên Tre Bên tre
10 Phạm Văn Long Phước THPT Chuyên Nguyên Trãi Hải Dương
11 Trân Quang Độ THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
12 Nguyên Thanh Lâm THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Yên
13 Bùi Khánh Vĩnh THPT Chuyên Lê Hông Phong TP Hô Chí Minh
14 Nguyên Mạc Nam Trung THPT Năng khiêu ĐHQG TP. Hô Chí Minh
15 Nguyên Trí Lâm THPT Chuyên Nguyên Trãi Hải Dương
16 Hô Viêt Đức Lương THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
17 Dương Huy Ngọc THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh
18 Đặng Quôc Thành THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh
19 Nguyên Đăc Quán THPT Chuyên KHTN Đại học QG Hà Nội
20 Trương Đăng Biên THPT Chuyên Đại học Sư phạm Trường ĐHSP Hà Nội
21 Chu Thị Thanh THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
22 Phạm Công Tài THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh
23 Nguyên Ngọc Khánh THPT Chuyên Bắc Ninh Băc Ninh
24 Nguyên Thanh Phong THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh
25 Nguyên Phương Nam THPT Chuyên Lê Hông Phong Nam Đinh
26 Trân Tuân Phong THPT Chuyên Nguyên Trãi Hải Dương
27 Đặng Tiên Đạt THPT Chuyên Lê Hông Phong Nam Đinh
28 Đinh Xuân Hoàn THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Đinh

Danh sách này gồm 28 thỉ sinh/.



Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP 12 ĐƯỢC TRIỆU TẬP THAM D ự KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYẺN 
QUÓC GIA D ự THI OLỶMPIC QUỐC TẾ NĂM 2020

(Kèm Công vẫn sổ o(430/BGDĐT-QLCL ngayflj tháng 7 nãm 2020)
II. MÔN THI VẬT LÍ

s tt Ho và Tên Trường đang học Đơn vị
1 Lê Công Minh Hiêu THPT Chuyên Ọuốc học Thừa Thiên - Huế
2 Tông Phước Thanh Bình THPT Chuyên Ọuôc học Thừa Thiên - Huê
3 Mai Ọuang Tuấn THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
4 Trân Huy Hoàng Anh THPT Chuyên Lê Hông Phong Nam Đinh
5 Phan Huy An THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
6 Tông Phước Thanh An THPT Chuyên Ọuôc học Thừa Thiên - Huê
7 Nguyên Quang Long THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
8 Đô Đức Manh THPT Chuyên Băc Ninh Băc Ninh
9 Nguyên Đức Kiên THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
10 Nguyên Đăng Vũ THPT Chuyên Băc Ninh Băc Ninh
11 Nguyên Ngọc Toàn THPT Chuyên Lê Hông Phong Nam Đinh
12 Phạm Văn Long THPT Chuyên Ọuôc học Thừa Thiên - Hué
13 Hô Phi Dũng THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
14 Trân Quôc Bảo THPT Chuyên Lê Hông Phong Nam Định
15 Lê Kỳ Trung THPT Chuyên Bình Long Bình Phước
16 Tông Văn Phúc THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hoá
17 Giang Miên Khải THPT Chuyên Phan Ngọc Hiên Cà Mau
18 Nguyên Hoàng Minh THPT Chuyên KHTN Đại học QG Hà Nội
19 Nguyên Tiên Đạt THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
20 Võ Duy Nhật THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
21 Dương Hoàng Sơn THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam
22 Nghiêm Thành Long THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
23 Nhâm Ngọc Minh Quân THPT Năng khiêu ĐHQG TP. Hô Chí Minh
24 Nguyên Hô Anh Trí THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Năng
25 Trân Ngọc Khánh Nam THPT Chuyên Ọuang Trung Bình Phước
26 Phạm Công Minh THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình
27 Phạm Quang Trung THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh
28 Đinh Việt Hoàng THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Năng
29 Lê Hải Long Nhật THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh
30 Lê Thành Nguyên THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
31 Ngô Minh Ngọc THPT Chuyên Sơn La Sơn la

Danh sách này gôm 31 thí sinhJ.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP 12 ĐƯỢC TRIỆU TẬP THAM D ự KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN 
QUÓC GIA D ự THI OLỸMPIC QUÓC TẾ NĂM 2020

(Kèm Công văn Sổữiệ30 /BGDĐT-QLCL ngàyCỎ thảng 7 năm 2020)
IV. MÔN THI SINH HỌC

s tt Ho và Tên Trường đang học Đơn vị
1 Hà Vũ Huyên Linh THPT Chuyên KHTN Đại học ỌG Hà Nội
2 Đông Ngọc Hà THPT Chuyên KHTN Đại học ỌG Hà Nội
3 Hô Viêt Đức THPT Chuyên Ọuôc học Thừa Thiên - Huê
4 Nguyên Hải Thùy Linh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
5 Không Thị Thu Thúy THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
6 Lâm Hà Thanh THPT Chuyên KHTN Đại học ỌG Hà Nội
7 Bùi Văn Lâm THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
8 Nguyên Hoàng Việt THPT Chuyên Lê Hông Phong TP Hô Chí Minh
9 Bùi Lê Hải THPT Năng khiêu ĐHQGTP. Hô Chí Minh
10 Lương Hoàng Long THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh
11 Phạm Phương Nam THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa - Vũng tàu
12 Đô Cao Minh Châu THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
13 Hà Huy Công THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
14 Lê Nguyên Minh Tường THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hoá
15 Phạm Thanh Tùng THPT Chuyên Lào Cai
16 Trân Anh Tú THPT Chuyên Đai hoc Vinh
17 Lê Thị Huyền Trang THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh
18 Lý Thiên Định THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh
19 Lê Sơn Đức Tín THPTLâpVò 1 Đồng Tháp
20 Trân Thùy Trang THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
21 Phạm Vũ Trường Giang THPT Chuyên Hùng Vương Bình Dương
22 Nông Tuân Long Phô thông Vùng cao Việt Băc PT Vùng cao Việt Băc
23 Nguyên Đức Lưu THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình

Danh sách này gồm 23 thí sỉnỉư.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP 12 Được TRIỆU TẬP THAM D ự KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN 
QUÓC GIA D ự THI OLỸMPIC QUỐC TẾ NĂM 2020
(Kèm Công văn sổ o&^SO/BGDĐT-QLCL ngàyíS tháng 7 năm 2020)

V. MÔN THI TIN HỌC

Stt Ho và Tên Trường đang học Đơn vị
1 Võ Hoàng Kiên THPT Chuyên KHTN Đại học QG Hà Nội
2 Bùi Hông Đức THPT Chuyên KHTN Đại học ỌG Hà Nội
3 Đào Quang Thái Dương THPT Chuyên Trân Phú Hải Phòng
4 Hoàng Phan Hữu Đức THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
5 Trân Ọuang Thành THPT Chuyên Đại học Sư phạm Trường ĐHSP Hà Nội
6 Nguyên Trung Thê THPT Chuyên KHTN Đại học QG Hà Nội
7 Nguyễn Hữu Đức THPT Chuyên KHTN Đại học QG Hà Nội
8 Nguyễn Đình Hiếu THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
9 Nguyên Minh Đức THPT Chuyên KHTN Đại học QG Hà Nội
10 Vũ Bình Dương THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
11 Lê Nhật Huy THPT Chuyên Bình Long Bình Phước
12 Lê Mạnh Khương THPT Chuyên Đại học Sư phạm Trường ĐHSP Hà Nội
13 Đinh Văn Thanh THPT Chuyên Đại học Sư phạm Trường ĐHSP Hà Nội
14 Nguyễn Thái Chung THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình
15 Lê Bảo Hiệp THPT Năng khiêu ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
16 Nguyên Vĩnh Hưng THPT Hải Lăng Quảng Trị
17 Nguyễn Đức Mạnh THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh
18 Nguyên Ọuang Long THPT Chuyên Thăng Long Lâm Đông
19 Nguyên Hải Bình THPT Chuyên Trân Phú Hải Phòng
20 Phạm Xuân Huy THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng
21 Nguyễn Văn Hưng THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa -  Vũng Tàu
22 Hô Văn Sơn THPT Chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huê
23 Cao Văn Thế Anh THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa
24 Hà Quang Minh THPT Chuyên Bắc Ninh Băc Ninh
25 Hoàng Trân Xuân Sơn THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
26 Nguyễn Vũ Đăng Khoa THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP Hô Chí Minh

Danh sách này gồm 26 thỉsinhy.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP 12 ĐƯỢC TRIỆU TẶP THAM D ự KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYÊN 
QUỐC GIA D ự THI OLỶMPIC QUỐC TẾ NĂM 2020
(Kèm Công vãn số ¿43Ồ/BGDĐT-QLCL ngàyS  tháng 7 năm 2020)

II. MÔN THI HÓA HỌC

s tt Ho và Tên Trường đang học Đơn yị

1 Nguyễn Văn Đức THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Ho á
2 Dương Trung Kiên THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
3 Phạm Ọuang Minh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
4 Phạm Trung Quốc Anh THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
5 Đàm Thị Minh Trang THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Đinh
6 Nguyễn Quốc Hưng THPT Chuyên Bình Long Bình Phước
7 Nguyễn Bùi Quốc Anh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
8 Phan Hoàng Nhật THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
9 Ngụy Minh Hạnh THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Đinh
10 Hoàng Hữu Chính THPT Chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế
11 Nguyễn Đức Hà Nam THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh
12 Lý Hải Đăng THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng
13 Vũ Minh Huy THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng
14 Nguyễn Đình Trung THPT Chuyên Bình Long Bình Phước
15 Cấn Xuân Hùng THPT Chuyên Quang Trung Bình Phước
16 Lê Hoàng Vinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam TP. Hà Nôi
17 Đỗ Thị Thu Huyền THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
18 Đặng Mạnh Dũng THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Y ên
19 Nguyễn Đức Huy THPT Chuyên Thái Nguyên
20 Phạm Phú Quang THPT Chuyên KHTN Đại học QG Hà Nội
21 Nguyễn Văn Tuyển THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh
22 Nguyễn Xuân Tấn THPT Chuyên Nguyễn Huệ TP. Hà Nôi
23 Nguyễn Thị Phương Thanh THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
24 Hồ Tuệ Tâm THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An-- 1-----------------------------; ----------------------- ^--------------------

Danh sách này gôm 24 thí sinhJ.


